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                   THỰC HÀNH – ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH CÓ TỈ LỆ LỚN

I. Biểu hiện độ cao của địa hình
· Đường đồng mức : là đường nối những điểm có cùng độ cao trên bản đồ.
· Thang màu : độ cao địa hình còn được biểu hiện bằng thang màu.
II. Xác định độ cao 1 điểm, độ dốc của địa hình dựa vào đường đồng mức
· Xác định độ cao 1 điểm:
+ Nằm trên 1 đường đồng mức là độ cao của đường đồng mức đó
+Nằm giữa 2 đường đồng mức là trung bình cộng giữa 2 đường đồng mức đó
+Độ dốc của sườn núi : khoảng cách giữa 2 đường đồng mức càng gần thì độ dốc càng lớn.
III. BÀI TẬP  (SGK)
1. Độ cao của đỉnh núi A1 và A2, các điểm B1, B2, B3
· A1 : trên 900m
· A2 : trên 600m
· B1 : 500m
· B2 : 650m
· B3 : 550m
2. Tỉ lệ bản đồ là 1 : 100 000, tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2
· Khoảng cách từ A1 đến A2 trên bản đồ do được bằng thước kẻ là 7,7cm. Vậy khoảng cách theo đường chim bay từ A1 đến A2 là 7,7 x 100 000  = 770 000 cm = 7,7 km.
3. Độ dốc 
· Sườn Tây dốc hơn sườn Đông vì khoảng cách giữa các đường đồng mức ở sườn Tây gần nhau hơn các đường đồng mức ở sườn Đông.
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    				     LỚP VỎ KHÍ

I. Thành phần của không khí
· Khí Nitơ chiếm 78%
· Khí Ôxy chiếm 21%
· Hơi nước và các khí khác chiếm 1%
II. Cấu tạo lớp vỏ khí
· Lớp vỏ khí hay khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái đất
· Lớp vỏ khí được chia thành : 
+ Tầng đối lưu : Nằm sát mặt đất, tói độ cao khoảng 16km. Tầng này tập trung 90% ôxy. Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng. Nhiệt độ giảm dần khi lên cao. Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng
+Tầng bình lưu: Nằm trên tầng đối lưu có độ cao khoảng 80km. Có lớp ô dôn có tác dụng ngăn cản các tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người
+ Các tầng cao của khí quyển : nằm trên tầng bình lưu, không khí các tầng này rất loãng.
III. Các khổi khí
· Tùy theo vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc mà tầng không khí dưới thấp  được chia thành các khổi khí sau :
+ Khối khí nóng : Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao
+Khối khí lạnh: Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp
+ Khối khí đại dương : Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.
+ Khối khí lục địa : Hình thành trên các vùng đất liền có tính chất tương đối khô
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THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

I. Thời tiết và khí hậu
· Thời tiết : là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở 1 địa phương trong 1 thời gian ngắn
· Khí hậu : là tình hình lặp lại các kiểu thời tiết riêng biệt ở 1 địa phương trong 1 thời gian dài
II. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
· Nhiệt độ không khí : Độ nóng lạnh của không khí gọi là nhiệt độ không khí. Nhiệt độ không khí 1 nơi là nhiệt độ của lớp khí quyển gần bề mặt đất, do nhiệt độ của bề mặt đất tỏa nhiệt vào không khí. 
· Người ta đo nhiệt độ không khí bằng nhiệt kế, rồi tính ra nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm.
	
	  Tổng nhiệt độ đo trong ngày


                                         
Nhiệt trung bình ngày  =
	        Số lần đo trong ngày




 Tổng nhiệt trung bình ngày

Nhiệt trung bình tháng  =                 Số ngày trong tháng

                                

Tổng nhiệt độ trung bình các tháng

Nhiệt trung bình năm =   12

                            



III. Sự thay đổi nhiệt độ không khí
· Gần hay xa biển
· Thay đổi theo độ cao : Trong tầng đối lưu lên cao 1000m nhiệt độ giảm 6oC.
· Thay đổi theo vĩ độ : Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vùng vĩ độ cao. 


Lưu ý : Học sinh đọc bài trong Sách giáo khoa và chép phần bài ghi này vào vở. 

